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cs : Cộng sự 

ĐVT : Đơn vị tính 

FCR          : Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng  

EE                  : Hiệu quả năng lượng 

TMEn : Năng lượng trao đổi cần thiết 

GE : Năng lượng thô 

ME : Năng lượng trao đổi 

AME : Hiệu suất chuyển đổi năng lượng 

VFA       : Axit béo bay hơi 

NDF   : Dẫn xuất không nito 

DMD      : Tỷ lệ tiêu hóa chất khô 

OMD : Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ 
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1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đà điểu là loài vật nuôi được thuần hóa muộn hơn các loài gia súc gia cầm 

khác, đến năm 1970 người ta mới nhận thức được giá trị kinh tế và sinh học mà 

chúng mang lại. Sau một thời gian quan sát và nghiên cứu con người đã có thể ấp 

trứng đà điểu theo hướng nhân tạo thành công và đặt nền móng cho ngành chăn nuôi 

đà điểu theo hướng công nghiệp để khai thác tối đa tiềm năng và lợi ích mà chúng 

mang lại. Đà điểu có tính thích nghi rất rộng chúng có khả năng sống trong môi 

trường nhiệt độ từ - 400C đến 400C và có khả năng phát triển tốt trong nhiệt độ từ - 

100C đến 300C với chế độ dinh dưỡng, thức ăn thấp như ở vùng bán xa mạc. Trong 

tự nhiên đà điểu chọn lọc các loại thức ăn có sẵn với thành phần chủ yếu là cỏ, trái 

cây và một số côn trùng để sinh trưởng, sinh sản và tồn tại với hàm lượng protein 

<12% và năng lượng <10,5MJ. Ở điều kiện chăn nuôi theo hướng công nghiệp con 

người đã có nhiều nghiên cứu, đánh giá mật độ dinh dưỡng cho đà điểu nhằm thúc 

đẩy hết tiềm năng sinh trưởng, phát triển và khả năng sinh sản của chúng. Nhưng 

vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như giá thành thức ăn dùng cho chăn nuôi ngày 

càng được quan tâm. Để khai thác hết tiềm năng sản xuất của đà điểu và giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường cũng như chi phí thức ăn giảm thì tối ưu hóa khả năng hấp thu 

các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là biện pháp duy nhất. 

Nghiên cứu của Swart và cs (1993c) [154] cho biết, hệ số tiêu hóa về xơ trung 

tính (NDF), hemicellulose và cellulose tương ứng là 47%, 66% và 38%, ở khối lượng 

sống từ 5 – 50 kg. Cilliers và cs (1998) [47], ước tính nhu cầu năng lượng, protein 

duy trì là 0,425 MJ.W0,75/ngày và 1,05 g protein. W0,75/ngày khi sử dụng kỹ thuật 

giết mổ so sánh. Brand và cs (2002) [31], xác định năng lượng và protein để duy trì 

trong thức ăn của đà điểu trống trưởng thành (nặng 100kg) tương ứng là 8,5 MJ/kg 

và 10,5% protein thô. Bennett và cs (2011) [21] ước tính MNR (Nitơ duy trì) của đà 

điểu là 481 mg N W0,75/ngày hoặc 16,2g N/ngày (100 g CP /ngày cho một đà điểu 

nặng 100kg). Ước tính MNR của Allen và Hume (2001) [15]  là 13,6 g N/ngày và 

Tsahar và cs (2006) [159] là 19,1 g N/ngày. Bennett và cs (2011) [21], yêu cầu với 
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